	UBND HUYỆN LONG ĐIỀN

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: ĐỊA LÝ – LỚP 8


	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	1. Khí hậu.
	Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam.
	
	Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại.
	

	Số điểm 3,0

Tỉ lệ 30%
	TN: 02 câu; 1điểm


	
	TL: 01 câu; 2 điểm
	

	2. Thủy văn.
	
	Sự khác nhau về chế độ nước, mùa lũ của sông ngòi Bắc Bộ và Nam Bộ.
	
	Cách phòng chống lũ ở đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

	Số điểm 2,0

Tỉ lệ 20%
	
	TN: 02 câu; 1 điểm


	
	TL: 01 câu; 1 điểm

	3. Đất, sinh vật.
	Đặc điểm chung của đất, sinh vật Việt Nam.

	Giá trị của tài nguyên sinh vật?

	
	

	Số điểm 5,0

Tỉ lệ 50%
	TN: 02câu; 1điểm

TL: 01 câu; 2 điểm
	TL: 01 câu; 2 điểm
	
	

	Tổng số điểm 10

Tỉ lệ 100%
	Số điểm 4,0; 40%
	Số điểm 3,0; 30%
	Số điểm 2,0; 20%
	Số điểm 1,0;

10%


	UBND HUYỆN LONG ĐIỀN

	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: ĐỊA LÝ – LỚP 8

Thời gian làm bài: 45’


                                                                                     

TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau.

Câu 1: Độ ẩm không khí của nước ta trên: 
A. 50%.                      B. 60%.                      C. 70%.                     D. 80%                

Câu 2: Nam Bộ thường có mưa rào, mưa dông vào:
A. Mùa gió Tây Nam.                                          B. Mùa gió Đông Bắc.
C. Mùa có thời tiết nóng, khô.                             D. Mùa từ tháng 11 đến tháng 4.
Câu 3: Mùa lũ ở sông ngòi Nam Bộ từ

A. tháng 5 đến tháng 9 .


            B. tháng 6 đến tháng 10.

  

C. tháng 7 đến tháng 11.
                                 D. tháng 9 đến tháng 12. 

Câu 4: Sông ngòi Bắc Bộ có đặc điểm?

A. Có chế độ nước thất thường.          

B. Lũ lên rất nhanh và đột ngột.        

C. Phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập.      

D. Mùa lũ kéo dài 6 tháng và cao nhất vào tháng 9.

Câu 5: Nước ta có mấy nhóm đất chính? 
A. 2.
                               B. 3.                           C. 4.                             D. 5.

Câu 6: Đất feralit hình thành trên đá badan và đá vôi có màu?

A. Nâu đỏ hoặc vàng nhạt.                                            B. Vàng đỏ hoặc xám nhạt.                           

C. Đỏ thẫm hoặc đỏ vàng.                                             D. Xám nhạt hoặc nâu vàng.

 II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam?

Câu 8: (1 điểm) Cách phòng chống lũ ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long khác nhau như thế nào?

Câu 9: (4 điểm) Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam? Hãy cho biết giá trị của tài nguyên sinh vật?
……………………..HẾT………………

   Thí sinh không được sử dụng tài liệu!
	UBND HUYỆN LONG ĐIỀN

	 ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: ĐỊA LÝ – LỚP 8

Thời gian làm bài: 45’


I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	C
	A
	B
	C


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	7
	* Thuận lợi: Cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp( các sản phẩm nông nghiệp đa dạng, ngoài cây trồng nhiệt đới còn có thể trồng các loại cây cận nhiệt và ôn đới); Lượng mưa quanh năm cao nên cung cấp đủ nguồn nước để sản xuất và phục vụ đời sống.

* Khó khăn: Có nhiều thiên tai, hạn hán, lũ lụt, sương muối, sương giá…Đất dễ xói mòn khi có mưa bão, sâu bệnh phát triển cao.
	1 điểm

1 điểm

	8
	* Cách phòng chống lũ ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long:
Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Cửu Long

- Đê lớn đắp dọc sông.

- Tiêu lũ theo nhánh vào ô trũng.

- Bơm nước từ đồng ruộng ra sông.

- Tiêu lũ ra vùng kênh rạch.

- Sống chung với lũ, làm nhà nổi.

- Xây dựng làng các vùng đất cao.


	1 điểm



	9
	* Đặc điểm chung của sinh vật VN:

- Sinh vật nước ta rất phong phú và đa dạng. Trước hết là sự đa dạng về thành phần loài, sự đa dạng về gen di truyền, sự đa dạng về kiểu hệ sinh thái và sau nữa là sự đa dạng về công dụng của các sản phẩm sinh học.

- Trên đất liền, hình thành đới rừng nhiệt đới gió mùa, và trên biển Đông hình thành một khu hệ sinh vật biển nhiệt đới vô cùng giàu có.

* Giá trị của tài nguyên sinh vật :

- Cung cấp lâm sản cho công nghiệp chế biến, dược liệu, là tài nguyên du lịch tự nhiên hấp dẫn …
	1 điểm

1 điểm

2 điểm




ĐỀ THAM KHẢO








